
 

 

 

Bảng vẽ kỹ thuật/Technical Drawing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng thông số kỹ thuật/Technical data sheet 

Mã sản phẩm/Model SWC14PF SWC18PF SWC20PF 

Số khay/ Number of Pan (GN1/3) 14 18 20 

Kích thước/ Dimension 
(mm) 

A 1402 1760 1945 

B 780 780 780 

Nhiệt độ/ Operating temperature -5oC ~ -12oC (Min – Max) 

Điệp áp/ Supply voltage 220v – 50Hz – 1Ph 

Gas lạnh/Refrigerant R404A 

 


